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TỜ TRÌNH
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
- Tại Khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường quy định:
“7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lộ trình thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 75 của Luật này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.”.
- Tại điểm a khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giá quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (ngoại trừ sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức đặt hàng, hàng dự trữ quốc gia và các hàng hóa, dịch vụ đã có quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tại pháp luật có liên quan), Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá được quy định tại Luật Giá và Nghị định này, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn”.
- Tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công…”.
- Theo quy định tại mục 7 - Hướng dẫn áp dụng định mức thuộc phần I - Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 nâm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:
“7.1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể phù hợp với thực tế, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
7.2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Thông tư này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.”
- Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ quy định: “2. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) của các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan trung ương ban hành để áp dụng làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp đối với những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương không ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý để thực hiện tại địa phương.”
- Điểm a, điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về thẩm quyền ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”
Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ làm cơ sở để áp dụng trong quá trình xác định và quản lý giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cơ sở thực tiễn
Các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ (cũ) chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh mà căn cứ theo một số văn bản của Bộ Xây dựng để ban hành đơn giá xử lý trên địa bàn: Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt… 
Tuy nhiên, công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã thay đổi phương thức theo quy định tại Điều 75, 76, 77, 78 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đồng thời, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã có nhiều chuyển biến, nhiều loại công nghệ mới được áp dụng trong thực tiễn, đặc biệt là công nghệ đốt đã góp phần giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phải chôn lấp, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nước; công nghệ sản xuất CTRSH hữu cơ thành mùn, phân compost, thức ăn cho gia súc, sự hình thành các trạm trung chuyển, các trạm tái chế chất thải rắn sinh hoạt đang đề ra những nhu cầu bức xúc trong thực tiễn phải có các quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp để vận hành. 
Bên cạnh đó, định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng cho chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại tại nguồn, trong khi thực tế tại tỉnh Phú Thọ, chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật cho một số hoạt động: Vệ sinh công cộng; xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Tái chế chất thải rắn sinh hoạt thành nguyên, nhiên liệu đốt (RPF/RDF hoặc dầu FOR; nguyên liệu làm phân và phân compost; vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng; đồng xử lý hoặc đốt thu hồi năng lượng; đốt tại lò đốt với tổng công suất hệ thống ≤ 500 tấn/ngày đêm; Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ sản xuất phân compost,…).
Từ căn các cứ pháp lý và tình hình thực tiễn nêu trên, cho thấy việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng để thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn tỉnh Phú Thọ là cần thiết, làm căn cứ để xây dựng, ban hành bộ đơn giá cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh và vệ sinh công cộng hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật để tổ chức cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; chuẩn hóa nội dung công việc, đơn vị sản phẩm và hao phí cần thiết; làm căn cứ quản lý nhà nước, quản lý chi phí và kiểm tra chất lượng dịch vụ.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Bảo đảm đúng thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, giá, ngân sách nhà nước và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công.
- Kế thừa quy trình, phương pháp và định mức Trung ương khi đáp ứng điều kiện áp dụng; chỉ quy định định mức địa phương đối với công việc cần thiết theo thực tế của tỉnh, trên cơ sở số liệu khảo sát, thống kê, phân tích và kiểm chứng.
- Không áp dụng đồng thời hai định mức cho cùng một khối lượng, cùng một công đoạn; không nội suy hoặc quy đổi cơ học giữa các loại chất thải, phương tiện, công nghệ và điều kiện thực hiện khác nhau.
- Bảo đảm tính khả thi, minh bạch, dễ áp dụng; không đặt ra thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc làm phát sinh tổ chức bộ máy mới.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
- Trên cơ sở Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 và Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức rà soát quy định pháp luật, tài liệu định mức hiện hành; thu thập hồ sơ quản lý, dữ liệu sản xuất và xác định danh mục công việc cần khảo sát.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức khảo sát hiện trường, chụp ảnh, bấm giờ, thống kê hao phí lao động, dụng cụ, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và máy móc, thiết bị; tổng hợp, tính toán và kiểm chứng theo Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 và các hướng dẫn chuyên ngành có liên quan.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Báo cáo kết quả, dự thảo Quyết định và Phụ lục định mức; gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, đối tượng chịu sự tác động tại Công văn số 9150/SNNMT-BVMT ngày 17/8/2026; tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Sở Tư pháp đã thẩm định dự thảo tại Báo cáo số       /BC-STP ngày      tháng 8 năm 2026. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Dự thảo quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước; đơn vị được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng; tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định dự toán, phương án giá, nghiệm thu và thanh toán dịch vụ.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định gồm 04 điều và Phụ lục định mức kèm theo. Điều 1 quy định việc ban hành định mức; Điều 2 quy định tổ chức thực hiện, trong đó xác lập nguyên tắc lựa chọn định mức tương ứng tại Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 và không áp dụng trùng; Điều 3 quy định hiệu lực thi hành; Điều 4 quy định trách nhiệm thi hành.
3. Nội dung cơ bản
[bookmark: _GoBack]- Phụ lục kèm theo dự thảo gồm 32 mã hiệu định mức, được cụ thể hóa từ các nội dung nhiệm vụ đã được phê duyệt, tập trung vào các nhóm công việc thu gom, xúc chuyển, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt  và vệ sinh công cộng. Việc tách mã theo phương thức thực hiện, tải trọng phương tiện hoặc điều kiện kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng áp dụng, không làm mở rộng phạm vi nhiệm vụ.
- Khoản 2 Điều 2 được chỉnh lý theo hướng: đối với công việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa được quy định tại Phụ lục, áp dụng định mức tương ứng tại Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 khi đáp ứng đầy đủ điều kiện áp dụng của định mức đó; không áp dụng đồng thời hai định mức cho cùng một khối lượng công việc. Việc đối chiếu điều kiện phải căn cứ đối tượng chất thải, thành phần công việc, quy trình kỹ thuật, phương tiện, công suất và điều kiện riêng của mã định mức; qua đó loại trừ cách hiểu áp dụng tự động chỉ vì Phụ lục của tỉnh chưa có mã công việc.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc triển khai các định mức tại Quyết định này; căn cứ Định mức ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng đơn giá tối đa về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai; chủ trì tham mưu sửa đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước. 
- Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Định mức ban hành kèm theo Quyết định này để áp dụng xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng phù hợp với điều kiện thực tế, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số       /BC-STP ngày      tháng 8 năm 2026 của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh lý ....................; nội dung cụ thể được thể hiện tại Báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành
Việc thực hiện Quyết định sử dụng bộ máy, nhân lực hiện có, không làm phát sinh tổ chức hoặc biên chế mới. Kinh phí triển khai, kiểm tra và rà soát định mức được bố trí trong dự toán hằng năm theo phân cấp và nguồn hợp pháp khác. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, phối hợp xử lý vướng mắc và tham mưu sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
2. Thời gian trình ban hành
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định trong năm 2026.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định./.
(Sao gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định và Phụ lục định mức; Bản so sánh, thuyết minh theo Mẫu số 12 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025; Báo cáo thẩm định; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và tài liệu có liên quan).
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